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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

9607/BTNMT-

KSVN 
10/11/2023 

Về việc khoanh định khu vực không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

mỏ quặng sắt Cây Vầu, tỉnh Tuyên 

Quang 

  

2.  Văn phòng Chính phủ 8815/VPCP-KSTT 10/11/2023 
Về việc cập nhật, công khai và rà soát 

TTHC nội bộ trên hệ thống thông tin 
  

3.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
9410/BKHĐT-

KHGDTNMT 
09/11/2023 

Về việc Báo cáo đánh giá tình hình 

thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững năm 2023 
 

 

4.  Bộ Tư pháp 2683/QĐ-BTP 09/11/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công 

chứng thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tư pháp 

  

5.  Bộ Tư pháp 2687/QĐ-BTP 09/11/2023 
Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
  



nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

6.  Bộ Tư pháp 2681/QĐ-BTP 09/11/2023 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Nghị định số 

47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của 

Chính phủ 

  

7.   Thủ tướng Chính phủ 1315/QĐ-TTg 09/11/2023 

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai Phong trào "Cả nước thi đua xây 

dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập 

suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" 

  

8.  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

4813/LĐTBXH-

TCGDNN 
09/11/2023 

Về việc báo cáo tình hình thực hiện 

chính sách xã hội hóa và huy động các 

nguồn lực của xã hội trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp 

 

 

9.  Văn phòng Chính phủ 2791/PC-VPCP 09/11/2023 

Tình hình thực hiện sắp xếp, xử lý trụ 

sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở 

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 

xã giai đoạn 2019-2021 và phương án 

thực hiện giai đoạn 2023-2030 

  

10.  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 8092/TB-BNN-VP 09/11/2023 

Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Trung 

tại Hội nghị "Phát triển sản xuất và sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học" 

  

11.  Bộ Giao thông vận tải 31/2023/TT-

BGTVT 
08/11/2023 

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, 

khen thưởng ngành Giao thông vận tải 
01/01/2024 

 

12.  Thủ tướng Chính phủ 1311/QĐ-TTg 08/11/2023 

Quyết định Quyết định điều chỉnh, bổ 

sung một số nội dung tại Quyết định 

số 1526/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Hội đồng thẩm định 

 

 



quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

13.  Bộ Giao thông vận tải 1427/QĐ-BGTVT 08/11/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đường sắt thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

 

 

14.  Thủ tướng Chính phủ 27/2023/QĐ-TTg 08/11/2023 

Quyết định quy định tổ chức lễ động 

thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành 

công trình 

25/12/2023  

15.  Thủ tướng Chính phủ 1305/QĐ-TTg 08/11/2023 

Quyết định phê duyệt Chương trình 

quốc gia về tăng năng suất lao động 

đến năm 2030 

  

16.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 3588/QĐ-BGDĐT 06/11/2023 

Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 11 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông của tỉnh Tuyên 

Quang 

 

 

17.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 3589/QĐ-BGDĐT 06/11/2023 

Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông của tỉnh Tuyên Quang 

  

18.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

4734/LĐTBXH-

BTXH 
06/11/2023 

V/v đánh giá kết quả thực hiện Luật 

Người cao tuổi và các chương trình đề 

án liên quan đến người cao tuổi giai 

đoạn 2010-2023 

  

19.  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
4647/QĐ-BNN-TT 06/11/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

ban hành mới, thủ tục hành chính thay 

thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

  

20.  Bộ Quốc phòng 82/2023/BQP 06/11/2023 
Thông tư Quy định điều chỉnh trợ cấp 

hằng tháng đối với Quân nhân người 
19/12/2023 

 



làm công tác cơ yếu hưởng lương như 

đối với quân nhân đã phục viên xuất 

ngũ thôi  việc 

21.  Bộ Tài Chính 12017/BTC-TCDN 03/11/2023 

Báo cáo tình hình triển khai công tác 

cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại 

DNNN 

  

22.  Bộ Quốc phòng 82/2023/TT-BQP 03/11/2023 

Thông tư Quy định điều chỉnh trợ cấp 

hằng tháng đối với quan nhân, người 

làm công tác cơ yếu hưởng lương như 

đối với quân nhân đã phục viên, xuất 

ngũ, thôi việc 

  

23.  Bộ Tài Chính 11991/BTC-PC 03/11/2023 
Tự kiểm tra văn bản liên quan đến bộ 

Tài chính 
  

24.  Bộ Giao thông vận tải 30/TT-

KHCN&MT 
03/11/2023 

Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về phương tiện giao 

thông đường sắt 

21/12/2023 

 

25.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 9226/BKHĐT-

QLKKT 
03/11/2023 

Về việc hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư 

xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp Nhữ Khê - Đội 

Cấn (khu 1) 

 

 

26.  Thanh tra Chính phủ 609/QĐ-TTCP 03/11/2023 

Quyết định Thành lập tổ công tác chỉ 

đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp 

việc thực hiện thanh tra của Thanh tra 

các địa phương về Thanh tra chuyên 

đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch 

xây dựng 

  

27.  Thủ tướng Chính phủ 1289/QĐ-TTg 03/11/2023 

Quyết định về việc phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 

2030 tầm nhìn đến năm 2050 

 

 



28.  Bộ Tài Chính 11979/BTC-PC 03/11/2023 

Về việc báo cáo kết quả thực hiện kiến 

nghị của Kiểm toán Nhà nước về sửa 

đổi, bổ sung cơ chế, chính sách theo 

Nghị quyết số 91/2023/QH15 của 

Quốc hội về phê chuẩn quyết toán 

NSNN năm 2021 

  

29.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
6135/BGDĐT-

CSVC 
03/11/2023 

Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu Bộ tiêu 

chí quốc gia về huyện nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 

  

30.  Văn phòng Chính phủ 8662/VPCP-

KGVX 
03/11/2023 

Nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc 

khánh năm 2024 
  

31.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 9/CĐ-BKHĐT 03/11/2023 

Công điện về việc đẩy mạnh giải ngân 

kế hoạch đầu tư vống ngân sách Nhà 

nước năm 2023 

  

32.  Văn phòng Chính phủ 8645/VPCP-TH 03/11/2023 

Ban hành chương trình công tác của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

tháng 11 năm 2023 

  

33.  Bộ Ngoại Giao 5606/BNG-CNV 03/11/2023 

Vv báo cáo kết quả hoạt động đối 

ngoại năm 2023 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2024. 

  

34.  Văn phòng Chính phủ 452/TB-VPCP 03/11/2023 

Thông báo kết luận của Thường trực 

Chính phủ tại cuộc họp về tình hình 

KTXH tháng 10 và 10 tháng năm 

2023, tình hình triển khai chương trình 

phục hồi và PTKTXH tình hình phân 

bổ và giải ngân vốn đầu tư công tình 

hình triển khai 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia 

  



35.  Bộ Tư pháp 2639/QĐ-BTP 02/11/2023 
Sửa đổi, bổ sung Thể lệ Hội thi Hòa 

giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV 
  

36.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 9167/BKHĐT-

QLKKT 
02/11/2023 

Giải trình bổ sung hồ sơ dự án đầu tư 

xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng KCN Nhữ Khê - Đội Cấn (khu 1) 

  

37.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
9368/BTNMT-

KSON 
02/11/2023 

Về hướng dẫn kỹ thuật về phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt 
  

38.  Chính phủ 76/2023/NĐ-CP 01/11/2023 

Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình 

  

39.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 3510/QĐ-BGDĐT 01/11/2023 

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Hà 

Giang, Tuyên Quang 

  

40.  Thủ tướng Chính phủ 1277/QĐ-TTg 01/11/2023 
về việc trình phê duyệt các khu vực dự 

trữ khoáng sản quốc gia Nợ 
  

41.  Văn phòng Chính phủ 1036/TTg-CN 01/11/2023 

Phê duyệt khung chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây 

dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ 

Chu - Ngã ba Trung Sơn. 

  

42.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 08/CĐ-BKHĐT 01/11/2023 

Công điện tham gia ý kiến đối với quy 

hoạch 05 vùng thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

  

43.  Bộ Tài Chính 64/2023/TT-BTC 31/10/2023 

Thông tư bãi bỏ các Thông tư liên tịch 

của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn các Chương 

trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc 

gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư 

liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC-

18/12/2023  



BKHCN ngày 25 tháng 12  năm 2013 

của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý tài chính 

các Chương trình Khoa học và Công 

nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai 

đoạn 2011-2015 

44.  Bộ Tài Chính 66/2023/TT-BTC 31/10/2023 

Về việc khoanh định khu vực không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

mỏ quặng sắt Cây Vầu, tỉnh Tuyên 

Quang 

14/12/2023  

 


